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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                     

Số: 606/QĐ-CTUBND                              Quy Nhơn, ngày 26  tháng 3  năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, 
vệ sinh an toàn thực phẩm" tỉnh Bình Định năm 2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 692/BYT-ATTP; Kế hoạch số 166/KH-BYT ngày 30/01/2008 của Bộ Y tế về việc triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 47/TTr-SYT ngày 12/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" tỉnh Bình Định năm 2008.
Điều 2. Giao Sở Y tế (Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định) căn cứ Kế hoạch được phê duyệt chủ trì phối hợp các sở, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.     

                                                                                   KT - CHỦ TỊCH
                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
                                                                


      


 



                         
 
- Như Điều 3;

- Cục ATVSTP - Bộ Y tế;

- Viện Pasteur Nha Trang; 


- TT Tỉnh ủy;           (báo cáo)

- TT HĐND tỉnh;


- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                                      

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT+K15 (TM-30b).                                                                    







        Nguyễn Thị Thanh Bình 
 ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                               
KẾ HOẠCH

Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, 

vệ sinh an toàn thực phẩm" tỉnh Bình Định năm 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-CTUBND

ngày 26/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Để tổ chức đạt kết quả tốt các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2008 theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 692/BYT-ATTP và Kế hoạch số 166/KH-BYT ngày 30/01/2008, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2008 (sau đây gọi tắt là “Tháng hành động”). Cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG" NĂM 2008:
An toàn vệ sinh thực phẩm có tác động trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe của mỗi người dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội; về lâu dài còn ảnh hưởng đến phát triển giống nòi dân tộc.
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý, phối hợp liên ngành được tăng cường và ngày càng có hiệu quả; hoạt động giáo dục truyền thông được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và người tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội.
Từ vài thập kỷ gần đây, nhờ khoa học công nghệ phát triển, con người đã tiến hành nghiên cứu tìm ra được các thành phần có lợi trong thực phẩm. Cùng với việc bổ sung các thành phần có lợi hoặc lấy bớt đi các thành phần bất lợi trong thực phẩm, con người đã tạo ra nhiều loại thực phẩm có vai trò quan trọng, có các tính năng ưu việt đối với sức khỏe và gọi đây là thực phẩm chức năng (TPCN).

Ưu điểm của TPCN là hỗ trợ cho việc phục hồi, duy trì hoặc tăng cường chức năng nào đó của một hoặc nhiều bộ phận trong cơ thể con người. Ngoài ra còn có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật. Với những ưu điểm đó cùng với sự tiện lợi trong sử dụng và đầu tư nghiên cứu phát triển của các nhà sản xuất mà TPCN được đánh giá sẽ trở thành thực phẩm của Thế kỷ XXI và trong tương lai.

Tuy nhiên TPCN mới thực sự được quan tâm và nghiên cứu trong thời gian gần đây, việc định nghĩa và quản lý về TPCN còn chưa thống nhất. Việc sử dụng các sản phẩm TPCN ở nước ta chỉ mới phổ biến trong những năm gần đây, nên mặc dù Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 08/2004/TT-BYT ngày 23/8/2004 về việc Hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng, nhưng công tác quản lý về TPCN ở nước ta vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Sự hiểu biết của người tiêu dùng và một số lượng không nhỏ cán bộ tham gia quản lý TPCN còn hạn chế, dẫn đến việc người tiêu dùng hiểu sai và sử dụng sai về TPCN. Ngoài ra vẫn còn hiện tượng một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh TPCN chưa đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm vẫn tham gia sản xuất, kinh doanh và đưa các sản phẩm TPCN ra thị trường cho người tiêu dùng. Việc quảng cáo sai lệch so với công bố về vai trò, tác dụng của TPCN hoặc quảng cáo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung vẫn còn phổ biến.


Vì vậy, để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, tác dụng của TPCN đối với sức khỏe con người, tăng cường hiệu quả của công tác quản lý, hạn chế sự hiểu sai, sử dụng sai và vi phạm quy định trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo về TPCN; Chủ đề “Tháng hành động” năm 2008 là “THỰC PHẨM CHỨC NĂNG: HIỂU ĐÚNG, LÀM ĐÚNG VÀ DÙNG ĐÚNG”.                                                                                               
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
a) Làm cho xã hội hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng TPCN.

b) Huy động toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền, các cơ quan, tập thể và cá nhân tích cực tham gia vào việc phổ biến, quán triệt Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh VSATTP; Thông tư số 08/2004/TT-BYT ngày 23/8/2004 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng và các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP, để tạo một bước chuyển biến mới trong việc hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng TPCN.
2. Yêu cầu:

Các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động" phải tổ chức gọn nhẹ, có hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức. Các nội dung hoạt động của “Tháng hành động” phải được tiếp tục duy trì thường xuyên trong thời gian tiếp theo sau đó.
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC “THÁNG HÀNH ĐỘNG”: 
Từ ngày 15 tháng 4 năm 2008 đến ngày 15 tháng 5 năm 2008.
IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1. Trước thời gian diễn ra “Tháng hành động”: 
a) Tổ chức tốt chiến dịch truyền thông, tập trung phổ biến các quy định, các tiêu chuẩn về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, các nội dung của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ, Thông tư số 08/2004/TT-BYT ngày 23/8/2004 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng.
b) Treo khẩu hiệu, dán áp phích, phát tờ rơi ở các cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhất là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh TPCN và ở các đường phố lớn ở thành phố, thị trấn, nơi đông dân trước 5 ngày (từ ngày 10/4/2008) và kéo dài suốt thời gian diễn ra “Tháng hành động” (Nội dung tuyên truyền theo phụ lục đính kèm).
c) Chuẩn bị tốt cho việc triển khai các hoạt động trong “Tháng hành động”: Xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra... 
d) Tăng cường phối hợp hoạt động liên ngành, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các sản phẩm TPCN.
2. Trong “Tháng hành động”: 
a) Tiếp tục công tác tuyên truyền với các nội dung và hình thức phong phú để giáo dục về vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân, điều kiện sức khỏe của người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhất là đối với các sản phẩm TPCN. 
b) Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2008. 

- Tổ chức Lễ phát động tại Quảng trường Chiến Thắng (trước Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, đường Nguyễn Huệ, Quy Nhơn), có diễu hành và cổ động qua các đường phố chính trong thành phố Quy Nhơn vào sáng Chủ Nhật, ngày 13/4/2008. 
- Các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn của Thường trực Ban chỉ đạo và tình hình thực tế của từng địa phương để tổ chức các hoạt động hưởng ứng sau Lễ phát động của tỉnh.
c) Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành các cấp, tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhất là các sản phẩm TPCN nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm.
3. Sau “Tháng hành động”:
a) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thường xuyên các nội dung đã triển khai trong “Tháng hành động”.
b) Trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc “Tháng hành động”; các đơn vị, cơ sở trực thuộc báo cáo (bằng văn bản) kết quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động” của đơn vị mình cho cơ quan quản lý cấp trên (sở, ngành, UBND các huyện, thành phố). 
c) Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc “Tháng hành động”; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng hợp kết quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động” của ngành, cấp mình và báo cáo theo mẫu đính kèm cho Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Y tế).
d) Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc “Tháng hành động”; Sở Y tế tổng hợp và báo cáo việc tổ chức thực hiện “Tháng hành động” cho UBND tỉnh và Bộ Y tế. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao Giám đốc Sở Y tế (Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo):
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Hội Phụ nữ tỉnh và các hội đoàn thể liên quan chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2008.
b) Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Định và Sở Văn hóa Thông tin lập kế hoạch và nội dung tuyên truyền trước, trong và sau “Tháng hành động”; Tổ chức treo khẩu hiệu, dán áp phích tại các điểm trung tâm dịch vụ ăn uống, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và các thị trấn, thị tứ.
c) Hướng dẫn nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động” cho các sở, ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thành phố.
d) Phối hợp với Sở Thương mại, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thuỷ sản, Công an tỉnh và các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động”. 
2. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của từng ngành, địa phương và hướng dẫn của Thường trực Ban chỉ đạo để chủ động lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động tham gia hưởng ứng “Tháng hành động” của ngành, cấp mình và hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức hưởng ứng “Tháng hành động” tại các doanh nghiệp, cơ sở thuộc quyền quản lý.
3. Đề nghị Hội phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các hội đoàn thể tỉnh có liên quan phối hợp với Sở Y tế chủ động chuẩn bị và tổ chức tốt việc triển khai các nội dung “Tháng hành động”. 
VI. KINH PHÍ:
- Giao Giám đốc Sở Y tế cân đối kinh phí thực hiện trong nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu Quốc gia về bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn kinh phí sự nghiệp đã được tỉnh giao dự toán năm 2008 để phục vụ cho các hoạt động của "Tháng hành động " năm 2008.
- Yêu cầu các địa phương, các sở, ban, ngành hỗ trợ kinh phí để tổ chức tốt các nội dung hoạt động của “Tháng hành động”.
- Huy động kinh phí từ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.
VII. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1. Xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện:
 - Tại tỉnh
: Trước 30/3/2008.

 - Tại huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn: Trước 05/4/2008.
2. Cấp phát tài liệu: Trước ngày 05/4/2008.
3. Triển khai chiến dịch tuyên truyền: Từ 05/4 đến 15/5/2008.
4. Tổ chức thanh, kiểm tra: Từ 15/4 đến 20/5/2008.
5. Báo cáo, tổng kết: Từ 20/5 đến 30/5/2008.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả về Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Y tế) để theo dõi, chỉ đạo./. 

                                                                
 KT - CHỦ TỊCH
                                                                     
 PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                          Nguyễn Thị Thanh Bình 

Phụ lục

Nội dung khẩu hiệu hưởng ứng "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2008:

1. Nhiệt liệt hưởng ứng "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2008.

2. Toàn xã hội hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng thực phẩm chức năng.

3. Thực hiện tốt các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm chức năng.

4. Vì sức khoẻ và phát triển bền vững, hãy sản xuất ra những sản phẩm thực phẩm an toàn.


5. Vì sức khoẻ người tiêu dùng và lợi ích của chính mình, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng cần thực hiện đúng các quy định về quản lý thực phẩm chức năng. 

6. Hãy trở thành người sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm hợp pháp, có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 

7. Để đảm bảo sức khoẻ cho bản thân, mỗi người tiêu dùng hãy là “người tiêu dùng thông thái”, chỉ mua và tiêu dùng các sản phẩm tuân thủ các quy định của pháp luật. 

8. Mỗi người dân hãy là một “giám sát viên” vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo về thực phẩm chức năng.

9. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị, các tổ chức, các cơ quan hãy nêu cao vai trò trách nhiệm trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

10. Bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện đúng viẹc công bố tiêu chuẩn sản phẩm và quảng cáo thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.  

ĐƠN VỊ…….………
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Điện thoại:…………          


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Fax: ………………



PHIẾU BÁO CÁO “THÁNG HÀNH ĐỘNG 
VÌ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2008
(Dùng cho Báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động” của các tuyến)
──────────────

Kính gửi: ……………………………….

I. Công tác chỉ đạo:
	T

T
	Nội dung 

hoạt động
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tuyến tỉnh

	
	
	Tổng số xã
	Số xã có (*)
	Tổng số huyện
	Số huyện có (*)
	

	1
	Họp BCĐ về tháng hành động
	
	
	
	
	

	2
	Quyết định, chỉ thị (ghi rõ người ký, chức danh)
	
	
	
	
	

	3 
	Kế hoạch (ghi rõ người ký, chức danh)
	
	
	
	
	

	4
	Công văn (ghi rõ người ký, chức danh)
	
	
	
	
	

	5
	Hội nghị triển khai
	
	
	
	
	

	6
	Lễ phát động
	
	
	
	
	


Ghi chú: Nếu là báo cáo của 1 xã, 1 huyện thì đánh dấu vào ô tương ứng (*).

II. Chiến dịch truyền thông:

	T

T
	Hoạt động
	Số lượng/ buổi
	Số người nghe/ phạm vi bao phủ

	1
	Nói chuyện
	
	

	2
	Tập huấn
	
	

	3
	Hội thảo
	
	

	4
	Phát thanh
	
	

	5
	Truyền hình
	
	

	6
	Báo viết
	
	

	7
	Sản phẩm truyền thông:
	
	

	
	- Băng rôn, khẩu hiệu
	
	

	
	- Tranh áp-phích
	
	

	
	- Tờ gấp
	
	

	
	- Băng, đĩa hình
	
	

	
	- Băng, đĩa âm
	
	

	
	- Khác…
	
	

	8
	Hoạt động khác…
	
	


III. Chiến dịch kiểm tra, thanh tra:
1. Số đoàn: ……………………………………………..

2. Kết quả kiểm tra, thanh tra:

	T

T
	Cơ sở thực phẩm
	Xã
	Huyện
	Tỉnh

	
	
	TS cơ sở
	Số được k.tra th.tra
	Số đạt
	Tỷ lệ đạt (%)
	TS cơ sở
	Số được k.tra th.tra
	Số đạt
	Tỷ lệ đạt (%)
	TS cơ sở
	Số được k.tra th.tra
	Số đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1
	SX chế biến TP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	K.doanh tiêu dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dịch vụ ăn uống
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng (1+2+3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Số cơ sở vi phạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xử lý
	- Số CS bị cảnh cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Số CS bị phạt tiền

- Số tiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Số CS bị huỷ s/phẩm

- Loại SP/số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Số CS bị đóng cửa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Tình hình ngộ độc thực phẩm: 

	T

T
	Chỉ số
	Tháng hành động vì CLVSATTP
	Số cùng kỳ năm trước

	1
	Số vụ
	
	

	2
	Số mắc
	
	

	3
	Số chết
	
	


V. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

…….……………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………
2. Yếu kém, tồn tại:

…….……………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………
3. Kiến nghị:
…….……………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………







THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

    






      (Ký tên,  đóng dấu)

